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     Trình độ đào tạo: Đại học
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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ  -  Mã học phần: DIMP-421656
2. Tên Tiếng Anh: DIGITAL IMPOSITION
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (1+1) (1 tín chỉ lý thuyết + 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần x 3 tiết (1/1/4) (1 tiết lý thuyết + 1*2 tiết thực hành/thí nghiệm + 4 tiết tự học / tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: GV. LÊ CÔNG DANH

2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1/ NGUYỄN LONG GIANG

2.2/ QUÁCH HUỆ CƠ

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học trước: Công nghệ xử lý ảnh kỹ thuật số, Công nghệ in, Công nghệ gia công sau in
Môn học tiên quyết: Không

Khác: Không.
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description)

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về bình trang điện tử, bao gồm: Khái niệm về bình trang, bình nhiều trang. Các phần mềm bình trang điện tử. Các yếu tố ảnh hưởng đến bình trang điện tử như giấy in, máy in, kỹ thuật thành phẩm, bon kiểm tra... Qui trình bình trang cho sách, báo, tạp chí, bao bì, nhãn hàng… Thiết lập và sử dụng hiệu quả các template.

7. Mục tiêu của học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal Description)

(Học phần này trang bị cho sinh viên:) 
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	G1
	Kiến thức về Bình trang điện tử như: Các phần mềm Bình trang điện tử, các yếu tố ảnh hưởng đến Bình trang điện tử, các qui trình Bình trang điện tử.
	1.2

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề liên quan đến Bình trang điện tử.
	2.1, 4.2, 4.3

	G3
	Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1, 3.4

	G4
	Khả năng xây dựng kế hoạch bình trang và bình các sản phẩm khác nhau.
	1.3, 2.4, 2.5, 4.4, 4.5, 4.6


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:) 
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Hiểu biết về các phần mềm bình trang điện tử.
	1.2.4

	
	G1.2
	Hiểu biết cơ bản về các vật liệu, công nghệ và các quy trình chế bản, in, thành phẩm cho các dạng sản phẩm in và các phương pháp in.
	1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10

	
	G1.3
	Hiểu biết các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm từ công đoạn chế bản, in, đến thành phẩm.
	1.2.11

	G2
	G2.1
	Khảo sát được các thông số của thiết bị chế bản, thiết bị in, thiết bị thành phẩm, các loại giấy in, khổ thành phẩm ấn phẩm, các loại bon, thang kiểm tra và lập được cơ sở dữ liệu cho chúng.
	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.2.2, 4.3.1

	G3
	G3.1
	Làm việc hiệu quả với người khác, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
	3.1.1, 3.3.2

	G4
	G4.1
	Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến bình trang và chất lượng bình trang.
	1.3.4, 1.3.6

	
	G4.2
	Sử dụng được ít nhất một phần mềm bình trang chuyên nghiệp, thông dụng trong thời điểm hiện hành.
	4.4.1

	
	G4.3
	Bình được tài liệu để in trên các thiết bị in khác nhau, thành phẩm trên các loại thiết bị thành phẩm khác nhau.
	2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.5.3

	
	G4.4
	Bình được tài liệu là sách, báo, tạp chí, nhãn hàng, bao bì.
	4.4.4, 4,.5.1, 4.5.3, 4.6.2, 4.6.3


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử - Khoa In và Truyền thông.

2. Ngô Anh Tuấn, Giáo trình Kỹ thuật bình trang điện tử, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM, 2012.

- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Hal Hinderliter, Understanding Digital Imposition, GATF, 1998
2. Helmut Kipphan, Handbook of Print Media, Springer, 2001

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	40

	BT#1
	Làm việc theo nhóm: Tìm hiểu tính năng các phần mềm bình trang điện tử.
	Tuần 1
	Đánh giá kết quả
	G1.1, G3.1
	5

	BT#2
	Làm việc theo nhóm: Trình bày qui trình chế bản, in, thành phẩm cho các sản phẩm khác nhau, các phương pháp in khác nhau, các vật liệu và công nghệ sử dụng.
	Tuần 2
	Đánh giá kết quả
	G1.2, G3.1
	5

	BT#3
	Làm việc theo nhóm: Trình bày qui trình kiểm soát chất lượng sản phẩm in.
	Tuần 3
	Đánh giá kết quả
	G1.3, G3.1
	5

	BT#4
	Làm việc theo nhóm: Khảo sát thông số các thiết bị chế bản, in, thành phẩm có sử dụng trong bình trang điện tử.
	Tuần 4
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G4.1, G3.1
	5

	BT#5
	Bình sách được in với cùng một sơ đồ gấp và trên cùng một cỡ máy in.
	Tuần 7
	Đánh giá kết quả
	G4.2, G4.3, G4.4
	5

	BT#6
	Bình sách được in các sơ đồ gấp khác nhau và trên các cỡ máy in khác nhau.
	Tuần 9
	Đánh giá kết quả
	G4.2, G4.3, G4.4
	5

	BT#7
	Bình ghép các sơ đồ gấp khác nhau trên một tờ in.
	Tuần 10
	Đánh giá kết quả
	G4.2, G4.3, G4.4
	5

	BT#8
	Bình nhãn hàng, bao bì.
	Tuần 14
	Đánh giá kết quả
	G4.2, G4.3, G4.4
	5

	Tiểu luận – Báo cáo
	
	10

	
	Sau mỗi buổi học, sinh viên nhận các bài tập, đề tài mà yêu cầu phải tìm hiểu, dịch, phân tích từ tài liệu bằng tiếng anh. Trong các buổi học sau đó, từng nhóm sinh viên sẽ báo cáo kết quả mình tìm hiểu được. Các đề tài xoay quanh Bình trang điện tử:

1. Lập cơ sở dữ liệu về khách hàng, khổ thành phẩm, khổ giấy in, máy chế bản, máy in.

2. Lập cở sở dữ liệu về khuôn in (Plate Template).

3. Lập cơ sở dữ liệu về máy gấp (Scheme Template).

4. Lập cơ sở dữ liệu về bon thành phẩm, thang kiểm tra.

5. Bình các ấn phẩm có nhiều khổ thành phẩm khác nhau.

6. Bình lịch Block.

7. Bình sản phẩm có nhiều Layer.

8. Những lưu ý về thành phẩm khi bình sách, báo, tạp chí.

9. Những lưu ý về thành phẩm khi bình nhãn hàng.

10. Bình trang cho in cuộn.
	Tuần 2-15
	Tiểu luận – Báo cáo
	G3.1, G2.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4
	

	Kiểm tra cuối khóa
	50

	
	Thực hiện bài tập lớn: Nhận file, kiểm tra, chỉnh sửa, tạo cơ sở dữ liệu phù hợp, bình trang theo yêu cầu hoặc theo phương án tối ưu nhất.
	Tuần 16
	Đánh giá kết quả
	G2.1, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4
	


11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: MỞ ĐẦU
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội dung GD chính trên lớp:

+ Giới thiệu chung về môn học.

+ Giao bài tập (tiểu luận), hướng dẫn ban đầu làm bài tập (tiểu luận).

+ Khái niệm Bình trang điện tử.

+ Lịch sử Bình trang điện tử.

+ Các khái niệm chính trong Bình trang điện tử.

+ Tính năng của các phần mềm bình trang điện tử.

PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm: Các khái niệm bình trang điện tử.
	G1.1, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Tìm hiểu, viết báo cáo so sánh giữa Bình trang điện tử và Bình trang thủ công.
	

	2
	Chương 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội dung GD chính trên lớp:

+ Ảnh hưởng của máy in đến bình trang điện tử:

· Khổ máy in, lề in. Nhíp bắt giấy in.

· Tay kê đầu, tay kê hông của máy in.

· Nẹp đầu, nẹp đuôi của máy in.

· Khổ giấy in tối đa, khổ giấy in tối thiểu mà máy in có thể in được. 

· Số vít mực có trên máy in, độ rộng của vít mực...

+ Ảnh hưởng của vật liệu in: Kích thước của giấy in, định lượng giấy, độ dày giấy, hướng giãn giấy... 

PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm: Thông số kỹ thuật trên các máy in khác nhau.
	G1.2, G1.3, G2.1, G3.1, G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Khảo sát, viết báo cáo thông số máy in.

+ Đọc trước nội dung Tuần 3.
	

	3
	Chương 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội dung GD chính trên lớp: 
+ Ảnh hưởng của các khoảng chừa xén trong thành phẩm: Sách, báo, tạp chí, bao bì, nhãn hàng...

+ Ảnh hưởng của kiểu in:

- Kiểu in A_B. In đảo trở. In A_A trở tay kê. In A_A trở đầu nhíp...

+ Những điểm cần lưu ý khi bình trang cho in cuộn.

PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm: Các kiểu in.
	G1.2, G1.3, G2.1, G3.1, G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Khảo sát, viết báo cáo các khoảng chừa xén trên tờ in.

+ Đọc trước nội dung Tuần 4
	

	4
	Chương 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):
Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Kiểu thành phẩm:

· Đóng kẹp, đóng lồng.

· Cắt đôi thành các tài liệu khác nhau. 

· Cắt đôi và chồng lên nhau.

· Cắt xả các tài liệu in ghép.

+ Các kiểu gấp tay sách: Gấp vuông góc, gấp song song, gấp hỗn hợp.

+ Hiện tượng tràn tay sách, lệch tay sách.

+ Bon và thang kiểm tra: Bon cắt. Bon gấp. Bon chồng màu. Dấu kiểm tra tay sách. Dấu tay kê hông. Dấu đầu nhíp. Thang kiểm trang màu. Thang thông tin sản phẩm.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm: Các kiểu thành phẩm. Các loại bon, thang kiểm tra.
	G1.2, G1.3, G2.1, G3.1, G4.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Khảo sát tìm các ví dụ tiêu biểu cho các kiểu thành phẩm.

+ Khảo sát tìm các ví dụ tiêu biểu về hiện tượng tràn tay sách, lệch tay sách.

+ Đọc trước nội dung Tuần 5
	

	5
	Chương 3: LẬP KẾ HOẠCH BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):
Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Xác định yêu cầu Bình trang.

+ Lập kế hoạch Bình trang.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thực nghiệm: Lập kế hoạch bình trang cho 1 sản phẩm cụ thể.
	G1.2, G1.3, G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập Lập kế hoạch bình trang cho 2 ấn phẩm.

+ Đọc trước nội dung Tuần 6
	

	6
	Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Qui trình Bình trang điện tử bằng phần mềm Heidelberg Prinect Signa Station.

+ Qui trình Bình trang điện tử bằng Kodak Preps.

+ Qui trình Bình trang điện tử bằng Quite Imposing

+ Khai báo cơ sở dữ liệu cho Bình trang điện tử.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thảo luận nhóm: So sánh qui trình bình trang của các phần mềm.
	G1.1, G3.1, G4.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm các bài tập về khai báo cơ sở dữ liện cho bình trang bằng ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 7.
	

	7
	Chương 5: BÌNH TRANG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm là: Sách, báo, tạp chí, Cataloge...: Bình trang cho các sản phẩm có số tay sách chẵn, một khổ máy in, một kiểu in, một kiểu thành phẩm.

+ Hiệu chỉnh bon, thang kiểm tra.

+ Bù trừ lệch tay sách, tràn tay sách.

+ Bù trừ bắt tay sách, vô bìa.

+ Bù trừ Bleed.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang cho các sản phẩm có số tay sách chẵn, một khổ máy in, một kiểu in, một kiểu thành phẩm bằng ít nhất 2 phần mềm khác nhau.
+ Đọc trước nội dung Tuần 8.
	

	8
	Chương 5: BÌNH TRANG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):
Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm: Sách, báo, tạp chí. Bình trang cho sản phẩm in trên một khổ máy in nhưng với nhiều kiểu in, thành phẩm khác nhau.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 7.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang cho sản phẩm in trên một khổ máy in nhưng với nhiều kiểu in, thành phẩm khác nhau trên ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 9.
	

	9
	Chương 5: BÌNH TRANG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):
Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm: Sách, báo, tạp chí. Bình trang cho sản phẩm chỉ một kiểu in nhưng in trên nhiều khổ máy in khác nhau.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 8.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang cho sản phẩm chỉ một kiểu in nhưng in trên nhiều khổ máy in khác nhau trên ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 10.
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	Chương 5: BÌNH TRANG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm là: Sách, báo, tạp chí. Bình hỗn hợp nhiều tay sách trên một tờ in.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 9.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình hỗn hợp nhiều tay sách trên một tờ in bằng ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 11.
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	Chương 5: BÌNH TRANG CÁC SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình sản phẩm có nhiều khổ thành phẩm.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình.

+ Trình chiếu.

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 10.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình sản phẩm có nhiều khổ thành phẩm bằng ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 11.
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	Chương 6: BÌNH NHÃN HÀNG
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm là Nhãn hàng – Bình bán tự động.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 11.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang điện tử cho sản phẩm là Nhãn hàng – Bình bán tự động - trên ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 13.
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	Chương 6: BÌNH NHÃN HÀNG (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm là Nhãn hàng – Bình tự động.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 12.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang điện tử cho sản phẩm là Nhãn hàng – Bình tự động - trên ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 14.
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	Chương 7: BÌNH BAO BÌ
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Bình trang điện tử cho sản phẩm là Bao bì.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 13.

+ Thực nghiệm: Bình một sản phẩm cụ thể.
	G3.1, G4.2, G4.3, G4.4

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Làm bài tập: Bình trang điện tử cho sản phẩm là Bao bì trên ít nhất 2 phần mềm khác nhau.

+ Đọc trước nội dung Tuần 15.
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	Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP BÌNH TRANG ĐIỆN TỬ (tt)
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp (3):

Nội Dung GD chính trên lớp:

+ Tổng kết học phần.

Tóm tắt các PPGD chính:
+ Thuyết trình

+ Trình chiếu

+ Sửa bài tập ở nhà Tuần 14.
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4):

+ Viết báo cáo tổng kết học phần.
	


12. Đạo đức khoa học: 

Không được sao chép các bài báo cáo (vi phạm trừ 100% điểm quá trình)

Tích cực trong làm việc nhóm (vi phạm trừ điểm quá trình)


13. Ngày phê duyệt: ngày     tháng      năm
14. Cấp phê duyệt:


Trưởng khoa


Tổ trưởng BM

Nhóm biên soạn

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày/tháng/năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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